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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn  

thực hành trên địa bàn tỉnh (đợt 1) 

   

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông báo số 288/TB-SYT ngày 03/9/2025 của Sở Y tế về Kết 

luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Sở Y tế thông báo danh sách Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành trên địa bàn tỉnh - đợt 1 (Phụ lục kèm theo) 

đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

để biết. 

Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được công bố đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện nghiêm các nội dung tại Bản công bố 

của cơ sở và các quy định hiện hành. 

Thông báo này thay thế: 

- Thông báo số 336/TB-SYT ngày 23/4/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 

về Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực 

hành (cập nhật đến 23/4/2025); 

- Thông báo số 3973/TB-SYT ngày 27/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Bình 

Phước về Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 

thực hành trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cập nhật đến 26/6/2025)./. 
 

Nơi nhận: 
- BGĐ SYT; 

- Các cơ sở KBCB; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Phương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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PHỤ LỤC 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI (ĐỢT 1) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày 15/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 
 

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

1.  
Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 

số 2, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hiệp 

02518825666 

- Bác sỹ: Y khoa, Y học dự 

phòng, Y học cổ truyền, Răng 

Hàm Mặt; 

- Bác sỹ chuyên khoa: Hồi sức 

cấp cứu và chống độc, Nội khoa, 

Nội tiết, Nội Tim mạch, Nội Thần 

kinh, Gây mê hồi sức, Ngoại 

khoa, Ngoại Thần kinh, Ngoại 

Lồng ngực, Ngoại thận - tiết niệu, 

Chấn thương chỉnh hình, Ung 

bướu, Phụ sản, Mắt, Tai Mũi 

Họng, Phục hồi chức năng, Chẩn 

đoán hình ảnh, Huyết học - 

Truyền máu, Hóa sinh, Giải phẫu 

bệnh và tế bào học; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Hình ảnh y học, Xét 

nghiệm y học, Phục hồi chức 

năng, Khúc xạ nhãn khoa; 

- Dinh dưỡng lâm sàng. 

BV Nhi đồng 

ĐN: Nội dung 

thực hành Nhi 

khoa 

- 1.000.000 

đồng/tháng/người 

- BV Nhi đồng ĐN: 

căn cứ theo hợp đồng 

hợp tác 

15/9/2025 
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TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

2.  
Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đồng Nai 

khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài 

02513999268 Bác sỹ chuyên khoa Da liễu. Không 

- 1.000.000 

 đồng/tháng/người 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

15/9/2025 

3.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Phước Long 

đường Cách 

Mạng Tháng 

Tám, phường 

Phước Long 

02713778112 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y Phục hồi chức năng. 

Không 

- 1.000.000 

 đồng/tháng/người 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

15/9/2025 

4.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Đồng Phú 

thôn Tân 

Liên, xã Đồng 

Phú 

02713833062 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y Phục hồi chức năng. 

Không 

- 1.000.000 

 đồng/tháng/người 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

15/9/2025 

5.  
Bệnh viện Thuận 

Mỹ ITO Đồng Nai 

F99, đường 

Võ Thị Sáu, 

phường Trấn 

Biên 

02513918569 

- Y sỹ Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y học, 

Phục hồi chức năng. 

Không Không thu phí 15/9/2025 

6.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Lộc Ninh 

thôn Ninh 

Hòa, xã Lộc 

Ninh 

02713566024 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y Phục hồi chức năng. 

Không 

- Bác sĩ: 1.000.000 

 đồng/tháng/người 

- Chức danh còn lại: 

700.000 

đồng/tháng/người 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

15/9/2025 
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TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

7.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Tân Phú 

đường Phạm 

Ngọc Thạch, 

xã Tân Phú 

02513699179 

- Bác sĩ Y học dự phòng; 

- Y sĩ Đa khoa; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh. 

BVĐK Thống 

Nhất ĐN: Nội 

dung thực 

hành Hồi sức 

cấp cứu 

- Bác sĩ: 500.000 

 đồng/tháng/người 

- Chức danh còn lại: 

300.000 

đồng/tháng/người 

- BVĐK Thống Nhất 

ĐN: căn cứ theo hợp 

đồng hợp tác 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

15/9/2025 

8.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Bù Đăng 

thôn Đức 

Thiện, xã Bù 

Đăng 

02713974724 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh. 

Không 

- 1.000.000 

 đồng/tháng/người 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

- Con của nhân viên 

của cơ sở: giảm 50% 

15/9/2025 

9.  
Bệnh viện Y Dược 

cổ truyền Đồng Nai 

đường Đồng 

Khởi, khu phố 

9, phường 

Tân Triều 

02518872031 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Y sỹ Y học cổ truyền; 

- Kỹ thuật y Phục hồi chức năng. 

BVĐK Đồng 

Nai: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

- Bác sỹ: 500.000 

đồng/tháng/người 

- Chức danh còn lại: 

400.000 

đồng/tháng/người 

- BVĐK Đồng Nai: 

căn cứ theo hợp 

đồng hợp tác 

- Nhân viên của cơ 

sở: không thu phí 

 

15/9/2025 
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TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

10.  

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long 

Khánh 

số 911 đường 

21/4, phường 

Bình Lộc 

02513781845 

- Bác sĩ: Y khoa, Răng Hàm 

Mặt, Y học cổ truyền; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Hình ảnh y học, 

Xét nghiệm y học, Phục hồi 

chức năng. 

Không 

- 1.000.000 

đồng/tháng/người 

- Miễn phí: Đối 

tượng được Bệnh 

viện xét duyệt 

15/9/2025 

11.  
Bệnh viện đa khoa 

Bình Phước 

số 1053, Quốc 

lộ 14, phường 

Đồng Xoài 

02713870699 

- Bác sỹ: Y khoa, Răng Hàm 

Mặt; 

- Y sỹ Đa khoa; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

Kỹ thuật y: Hình ảnh y học, Xét 

nghiệm y  học. 

Không 
1.000.000 

đồng/tháng/người 
15/9/2025 
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